
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THANH LIỆT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ” 

(Kèm theo Thông báo sô 203/TB-UBND ngày  16   tháng 4  năm 2026 của UBND phường Thanh Liệt) 

 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

1 
Phạm Thị 

Thanh Phương 
 1970 

Hiệu trưởng 

Trường THCS  

Thanh Xuân Nam 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm K, khoản 4, điều 5 

của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của 

HĐND thành phố Hà Nội. 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị và địa phương 

nơi cư trú. 

* Thành tích: 

-  Từ năm học 2004 đến nay đạt 16 năm chiến sĩ thi đua cơ sở  

(2003-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023) và 20 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Liên tục được công nhận cán bộ quản lý giỏi cấp quận; đạt danh 

hiệu “ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” từ năm 2006 đến 

nay. 

- Năm 2015 và năm 2021 được Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Nội tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

-  Năm 2019 được Bộ trưởng bộ Giáo dục tặng Bằng khen về việc 

đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy,  

-  Kỷ luật (không). 

-  Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì 

sự nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của 

HĐND, UBND thành phố Hà Nội. 

  



 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lệ 

Hằng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bí thư chi bộ - Hiệu 

trưởng trường Tiểu học 

Thanh Xuân Nam 

- - Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm K, khoản 4, điều 5 của 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị và địa phương nơi 

cư trú 

* *Thành tích: 

- Từ năm 2007 đến nay đã đạt được 16 năm danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 

(trong dó có 15 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006-2007, 

2008-2009, 2010-2011, 2011-2012; 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 

2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020,2020- 2021, 2022-

2023, 2023-2024, 2024-2025; 01 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

Thành phố” năm 2025) . 

 - 02 lần đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Quận, 01 cấp Thành phố 

-  03 lần đạt “Sáng kiến sáng tạo cấp Quận” 

- 01 lần Gương điển hình Tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 

quận Thanh Xuân; Bằng khen của Bộ GDĐT “Đã có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong quản 

lý, giảng dạy và học tập năm học 2023-2024”; Bằng khen của Trung 

ương Hội chữ thập đỏ năm học 2021-2022; 02 lần giấy khen Hội chữ 

thập đỏ Thành phố năm học 2019-2020; 2023-2024; Danh hiệu 

CNVCLĐ tiêu biểu làm theo lời Bác quận Thanh Xuân năm 2023; “Nhà 

giáo Thanh Xuân tâm huyết, sáng tạo” năm 2025 

- Có 04 SKKN cấp ngành; 03 SKKN được Sở Khoa học và Công nghệ 

Thành phố Hà Nội  

- 04 lượt đạt “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận; thành phố Hà 

Nội; Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Tổng phụ trách giỏi Thành phố  

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; Vì sự nghiệp An ninh Tổ 

quốc; Vì sự nghiệp nhân đạo, 01 lần Giấy khen “Có thành tích tổng 

kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ 

Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” năm 

2024 

  



 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

- - Kỷ luật: Không 

- - Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

3 
Nguyễn Khánh 

Huyền 
 1985 

Hiệu trưởng, trường 

THCS Nguyễn Lân 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm k khoản 4 Điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị và địa phương nơi cư 

trú. 

* Thành tích: 

Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015, 

2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 

2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024, 2024 – 2025. 

- Khen thưởng:  

 Liên tục được công nhận cán bộ quản lý giỏi cấp quận từ năm học 

2013 - 2014 đến năm học 2024 - 2025; đạt danh hiệu Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2014 đến năm 2023; Đạt tiêu chuẩn 

Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019). 

+ Đạt giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2012 - 

2013, 2013 - 2014. 

+ Đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2017 do UBND quận 

Thanh Xuân khen thưởng. 

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022. 

+ Giấy khen: Đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc năm 2020 do UBND quận Thanh Xuân khen thưởng. 

  



 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

+ Giấy khen: Có thành tích tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2024 do UBND quận Thanh Xuân khen thưởng. 

- Kỷ luật: Không 

- Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

4 
Nguyễn Thị 

Thúy 
 1976 

Bí thư chi bộ -Hiệu 

trưởng 

Trường mầm non 

Thanh Xuân Nam 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm K, khoản 4, điều 5 của 

Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND 

thành phố Hà Nội. 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị và địa phương nơi cư 

trú 

* Thành tích: 

 Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở  năm học: 2009-2010, 2012-

2013, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 (10 năm) 

- Khen thưởng:  

+ Danh hiệu người tốt việc tốt cấp Thành Phố HN năm 2005 theo 

QĐ số 6555/QĐ-UB ngày 22/9/2005.  

+ Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp Thành phố. 

+ Sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên giỏi cấp Thành phố. 

+ Bằng khen công tác chữ thập đỏ Thành phố. 

+ Nhiều năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

-  Kỷ luật (không). 

-  Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì 

sự nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của 

HĐND, UBND thành phố Hà Nội. 

  



 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Ngọc 

Đại 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

Trường mầm non 

Thanh Xuân Nam 

 - Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm K, khoản 4, điều 5 

của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của 

HĐND thành phố Hà Nội. 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan đơn vị và địa phương 

nơi cư trú 

* Thành tích: 

+ Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở  năm học: 2007-2008; 2008-

2009;2009-2010; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016; 

2018-2019; 2021-2022; 2024-2025; 

- Khen thưởng:  

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2009-2010; 

+ SKKK cấp Thành phố năm học: 2013-2014; 2015-2016;  

+ Đạt Quản lý giỏi cấp Quận từ năm 2011 đến năm 2025;  

+ Đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường- đảm việc nhà” “Cô giáo người 

mẹ hiền giai đoạn 2008-2013”. 

+ Đạt danh hiệu “Điển hình tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2016; 

“Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Quận Thanh 

Xuân giai đoạn 2010-2015”; 

+ Đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Thanh Xuân 

năm 2020”. 

+ Đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước -  đảm việc nhà” quận Thanh Xuân 

năm 2021. 

 - Kỷ luật: Không 

- Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 

 

  



 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng  

bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội 

Đã nghỉ hưu 

(đánh dấu x) 

 

Ghi chú Nam Nữ 

 

 

6 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Minh Hiền 

 

 

 

1975 

 

 

 

 

 

Phó Bí thư chi bộ - Phó 

Hiệu trưởng 

Trường mầm non 

Thanh Xuân Nam 

- Thành tích đề nghị khen thưởng theo điểm k khoản 4 Điều 5 Nghị 

quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của trường của ngành, 

gương mẫu trong các hoạt động phong trào của nhà trường. Tích cực 

tham gia sinh hoạt tại địa phương, nơi cư trú, thường xuyên giữ mối 

liên hệ với địa phương tốt. 

* Thành tích: 

 Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở  năm học: 2008-2009; 2009-

2010; 2010-2011; 2011-2012; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 

2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2023-

2024 (13 năm) 

- Khen thưởng:  

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2009-2010; 

+ SKKK cấp Thành phố năm 2003; năm học 2015-2016;  

+ Đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” LĐLĐ Thành phố 

giai đoạn 2000-2003. 

+ Giấy khen của Thành phố: Đạt thành tích tốt trong công tác Phổ 

cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2014. 

- Kỷ luật: Không 

- Cá nhân chưa đươc tặng thưởng danh hiệu hoặc huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng Thủ đô” theo các quy định trước đây của HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội. 
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